
STT

STT 

trong Hồ 

sơ mời 

thầu

Mã Phần (lô) Công ty dự thầu Lý do không trúng thầu

1 3 PP2500600255 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT MỸ

Không đạt tính hợp lệ thuốc dự thầu. (chào sai thành 

phần dược liệu thuốc: Mời thầu: thành phần dược 

liệu Cao khô, Chào thầu/ Hồ sơ sản phẩm: Cao đặc)

2 3 PP2500600255
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH

Không đạt tính hợp lệ của thuốc dự thầu ( chào sai 

thành phần dược liệu: Mời thầu: thành phần dược 

liệu Cao khô, Chào thầu/ Hồ sơ sản phẩm: Cao đặc)

3 4 PP2500600256 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT MỸ

Không đạt tinh hợp lệ thuốc dự thầu. ( chào sai thành 

phần dược liệu thuốc: Mời thầu: thành phần dược 

liệu Cao khô, Chào thầu/ Hồ sơ sản phẩm: Cao đặc)

4 4 PP2500600256
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH

Không đạt tính hợp lệ của thuốc dự thầu ( chào sai 

thành phần dược liệu: Mời thầu: thành phần dược 

liệu Cao khô, Chào thầu/ Hồ sơ sản phẩm: Cao đặc)

5 6 PP2500600258
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

SANTA VIỆT NAM
Không xếp hạng thứ nhất

6 6 PP2500600258
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYÊN 

THẠC
Không xếp hạng thứ nhất

7 6 PP2500600258
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ 

DUY
Không xếp hạng thứ nhất

8 8 PP2500600260
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

SÔNG NHUỆ

MH (STT mời thầu 8):  nguồn gốc dược liệu sản 

xuất thuốc không rõ ràng (Công ty TNHH dược liệu 

Hồng Lý là đơn vị bán dược liệu cho cơ sở sản xuất, 

nhưng phạm vi kinh doanh dược chỉ có chứng nhận 

phạm vi bán lẻ dược liệu, không có phạm vi bán 

buôn dược liệu)

9 10 PP2500600262
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYÊN 

THẠC
Không xếp hạng thứ nhất

10 14 PP2500600266 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Không xếp hạng thứ nhất

11 15 PP2500600267
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ 

DUY
Không xếp hạng thứ nhất

12 28 PP2500600280
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG CPC1
Không xếp hạng thứ nhất

13 28 PP2500600280

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

Không xếp hạng thứ nhất

14 33 PP2500600285 CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM Không xếp hạng thứ nhất

15 33 PP2500600285
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG CODUPHA
Không xếp hạng thứ nhất

16 33 PP2500600285
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ PHÁT TRIỂN MINH CHÂU
Không xếp hạng thứ nhất

17 35 PP2500600287

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

Không xếp hạng thứ nhất

18 41 PP2500600293
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ 

DUY
Không xếp hạng thứ nhất

19 41 PP2500600293
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

VIỆT Á
Không xếp hạng thứ nhất

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NHÀ THẦU KHÔNG TRÚNG THẦU
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      /05/2026 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 



STT

STT 

trong Hồ 

sơ mời 

thầu

Mã Phần (lô) Công ty dự thầu Lý do không trúng thầu

20 42 PP2500600294 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH

MH 42: nguồn gốc dược liệu sản xuất thuốc không 

rõ ràng

Thiếu tài liệu chứng minh nguồn gốc dược liệu, cụ 

thể:

- Thiếu hóa đơn 

+ Công ty TNHH đông dược Dân Lợi bán cho công 

ty cổ phần dược phẩm Indochi đối với dược liệu 

Cam thảo, Xuyên khung . 

+ Công ty cổ phần dược liệu Ninh Hiệp bán dược 

liệu xích thược, đương quy cho công ty cổ phần 

dược phẩm Indochi. 

+ Công ty cổ phần Anvy bán dược liệu Sài hồ cho 

công ty TNHH dược học cổ truyền Thắng Đoan

- Thiếu hợp đồng: 

+ Giữa Công ty TNHH đông dược Dân Lợi và Trung 

Quốc đối với dược liệu Xuyên khung

+ Giữa Công ty  cổ phần Anvy và Trung Quốc đối 

với dược liệu Sài hồ

21 42 PP2500600294
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS 

MIỀN BẮC
Không xếp hạng thứ nhất

22 42 PP2500600294
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
Không xếp hạng thứ nhất

23 44 PP2500600296
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG
Không xếp hạng thứ nhất

24 44 PP2500600296
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYÊN 

THẠC
Không xếp hạng thứ nhất

25 48 PP2500600300
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

FITOPHARMA
Không xếp hạng thứ nhất

26 51 PP2500600303
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYÊN 

THẠC
 nguồn gốc dược liệu sản xuất thuốc không rõ ràng

27 51 PP2500600303
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ 

DUY
Không xếp hạng thứ nhất

28 52 PP2500600304
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM ĐÀO GIA
Không xếp hạng thứ nhất

29 52 PP2500600304
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
Không xếp hạng thứ nhất

30 52 PP2500600304
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG
Không xếp hạng thứ nhất

31 53 PP2500600305
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

FITOPHARMA
Không xếp hạng thứ nhất

32 60 PP2500600312
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH 

ĐỨC PHÁT 
Không xếp hạng thứ nhất

33 63 PP2500600315
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYÊN 

THẠC
nguồn gốc dược liệu sản xuất thuốc không rõ ràng

34 67 PP2500600319
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN Á 

CHÂU

MH (STT MỜI THẦU 67): nguồn gốc dược liệu 

không rõ ràng (Do không làm rõ E-HSDT nguồn gốc 

dược liệu Húng Chanh, Núc Nác đã nộp trong E-

HSDT  mà làm rõ bằng hồ sơ nguồn gốc dược liệu 

Húng Chanh, Núc Nác khác hoàn toàn mới)

35 69 PP2500600321
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

Q&V VIỆT NAM

STT MỜI THẦU 69:  nguồn gốc dược liệu sản xuất 

thuốc không rõ ràng : Xuyên khung, Nhân sâm.

36 75 PP2500600327
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

VIỆT Á

STT MỜI THẦU 75:  Nguồn gốc dược liệu không rõ 

ràng (do không cung cấp được  Bản cam kết về nuôi 

trồng, thu hái, khai thác dược liệu của cơ sở kinh 

doanh dược liệu Trí Hoa  đối với vị dược liệu Bản 

lam căn)                                          

37 76 PP2500600328
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ 

DUY
Không xếp hạng thứ nhất

38 77 PP2500600329
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYÊN 

THẠC
Không xếp hạng thứ nhất



STT

STT 

trong Hồ 

sơ mời 

thầu

Mã Phần (lô) Công ty dự thầu Lý do không trúng thầu

39 80 PP2500600332
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ 

DUY
Không xếp hạng thứ nhất

40 86 PP2500600338
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYÊN 

THẠC
Không xếp hạng thứ nhất

41 90 PP2500600342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG

 - MH (90): Không đạt do không đạt tính hợp lệ 

thuốc chào thầu (Mời thầu: Chai/lọ/ống - Chào thầu: 

Gói)

42 90 PP2500600342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ 

DUY
Không xếp hạng thứ nhất

43 91 PP2500600343
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY 

DƯƠNG

 STT MỜI THẦU 91: nguồn gốc dược liệu không rõ 

ràng ( Nhà thầu không cung cấp được hóa đơn của 

công ty TNHH dược liệu Đức Anh bán dược liệu 

Bạch truật cho Hộ kinh doanh Đào Thị Nhâm Nhàn.)

44 92 PP2500600344
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN 

TRE
Giá dự thầu  vượt  giá kế hoạch

45 92 PP2500600344
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

FITOPHARMA
Giá dự thầu  vượt  giá kế hoạch

46 98 PP2500600350
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

VIỆT Á
Không xếp hạng thứ nhất



STT

STT 

trong Hồ 

sơ mời 

thầu

Mã Phần (lô) Công ty dự thầu Lý do không trúng thầu

47 105 PP2500600357
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM ĐÀO GIA
Không xếp hạng thứ nhất

48 108 PP2500600360
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

VIỆT Á
Không xếp hạng thứ nhất

49 108 PP2500600360
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG
Không xếp hạng thứ nhất

50 111 PP2500600363 CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA
MH (STT MỜI THẦU 111): Nguồn gốc dược liệu 

không rõ ràng ( Dược liệu hoè giác)

51 116 PP2500600368 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT MỸ Không xếp hạng thứ nhất

52 123 PP2500600375
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM 

HÀ

STT MỜI THẦU 123: Nguồn gốc nguyên liệu sản 

xuất thuốc không rõ ràng. (Trong GPLH là Đảng 

sâm Nam Chế - Giấy tờ là Đảng sâm bắc - Nhà thầu 

trả lời không cung cấp được các giấy tờ làm rõ)

53 123 PP2500600375
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH

MH (STT mời thầu 123): nguồn gốc dược liệu sản 

xuất thuốc không rõ ràng (Nhà thầu không làm rõ E-

HSDT nguồn gốc dược liệu Đảng sâm nam đã nộp 

trong E-HSDT  mà làm rõ bằng hồ sơ nguồn gốc 

dược liệu khác hoàn toàn mới. Làm rõ không đạt)

54 125 PP2500600377
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
Không xếp hạng thứ nhất

55 126 PP2500600378
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
Không xếp hạng thứ nhất

56 127 PP2500600379
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
Không xếp hạng thứ nhất

57 128 PP2500600380
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
Giá dự thầu  vượt  giá kế hoạch

58 133 PP2500600385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG PHÁT VN
 STT MỜI THẦU 133: nguồn gốc dược liệu sản xuất 

thuốc không rõ ràng
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